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1 T505355 0101218588 Công ty cổ phần sữa Hà Nội

Km 9, Bắc Thăng Long Nội 

Bài, KCN Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội

334 17.866.790.831 45,696

2 QW00115 0104489681
Công ty Cổ phần LILAMA 

3.3

Số 141, đường Trần Nguyên 

Hãn, phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì, Phú Thọ

31 8.003.280.438 81,003

3 Q500035
0100106553-

011

Nhà máy cơ khí Quang 

Minh - Chi nhánh Tổng 

công ty Cơ khí xây dựng - 

CTCP

Lô 4 - KCN Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
5 3.291.445.582 82,735

4 T900095 2500303038
Công ty CP XD và thiết bị 

công nghiệp CIE1

Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội
166 3.021.146.275 11,028

5 T501475 0101411687
Công ty CP tập đoàn đầu tư 

XD á Đông

Khu công nghiệp Phú Minh, 

Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

8 1.791.256.497 44,683

6 YN00445 0106119936
Công ty TNHH Inkel Việt 

Nam

Công ty TNHH Inkel Việt 

Nam. Lô 26, KCN Quang 

Minh, Mê Linh, Hà Nội

123 1.180.407.937 4,820

7 T504315 0108150963
Công ty Cổ phần Công 

nghiệp Smart Việt Nam

Lô 42C, KCN Quang Minh, 

Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
2 1.134.838.554 20,912

8 T502805 0106796712
Công ty TNHH Mirai 

Technology Việt Nam

Lô 44 KCN Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội (Trong cty osaka)
2 941.042.481 65,351

9 T506045 0107828533
Công ty TNHH sản xuất 

Sunflowers

KCN Phú Minh, TDP Phú 

Minh, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

11 632.725.756 24,531

10 T501585 0103586386
Công ty CP tư vấn kiến trúc 

và XD An Phát

Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội(gần chùa Gia Thượng)
46 496.754.719 8,000

11 T502075 2500289136 Công ty CP PhucLink
Tổ 7, TT Chi Đông, Mê Linh, 

Hà Nội
1 349.794.524 96,000

12 T501605 2500276673
Công ty CP DL - TM và XD 

Tiền Phong

xóm Bàng, Yên Nhân, tiền 

Phong, Mê Linh, Hà Nội 

(SĐT0947143566)

1 345.081.136 82,313

13 T507965 0104799186
Công ty TNHH Thương mại 

và Xây lắp ACC Hà Nội

Tổ 4, TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
30 341.839.471 8,000

14 T501895 2500261606
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc 

Biên

Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê 

Linh, Hà Nội
1 319.410.554 108,403

15 T500465 2500250971
Công ty TNHH Ace Việt 

Nam

Tổ 4, Quang Minh - Mê Linh - 

Hà Nội
1 300.600.194 76,315

16 T501395 0105104768
Công ty TNHH Bảo tiến á 

Châu

KCN Quang Minh II, Thanh 

Lâm, Mê Linh, Hà Nội
40 220.083.465 3,613

17 T506145 0108557854
Công ty TNHH sản xuất 

TM&DV Hùng Cường Phát

Thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê 

Linh, Hà Nội
2 211.211.085 36,000

18 T505055 2500264773
Công ty CP tư vấn và đầu tư 

xây dựng Mê Linh

Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội
23 208.509.032 6,000
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19 T500545 2500281264 Công ty TNHH B&T
KM 9, Đường TL-NB, Quang 

Minh, Mê Linh, HN
20 170.990.249 5,363

20 T503305 0107514946
Công ty TNHH một thành 

viên Luckey

Tổ 6, TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
1 168.504.503 59,195

21 QW00055 2500276095

Công ty CP công nghệ và 

vật liệu chuyên dụng Licogi 

13

Tầng 1 Đơn nguyên A, Tòa 

nhà LICOGI13, 164 Khuất 

Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội

12 160.184.375 6,000

22 T503135 0107574416
Công ty TNHH TM&DV 

Ktech

Xóm Mé, Bảo Tháp, Kim Hoa, 

Mê Linh, Hà Nội
1 145.064.126 55,000

23 T503335 0106585711
Công ty CPSX&TM Fantech 

Việt

Tổ dân phố số 5, Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội
10 129.303.846 10,311

24 T502975 0107612767
Công ty cổ phần phát triển 

Gia Long

Xóm San, Khê Ngoại, Văn 

Khê, Mê Linh, Hà Nội
1 123.438.385 28,451

25 YN00795 0103029071 Công ty TNHH EK Tech

Lô 8B, đường 36 KCN Quang 

Minh, Quang Minh, Mê Linh, 

HN

14 118.835.027 3,118

26 T501485 0104909110
Công ty TNHH TM và XD 

Bách Việt

Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 

0896868333
1 109.343.693 46,000

27 T507155 0109078621

Công ty TNHH Dịch vụ 

Điện tử - Điện lạnh Lưu 

động

Kim Giao, Tiến Thắng, Mê 

Linh, Hà Nội
1 103.730.636 22,000

28 N500125 Không có MST
Lớp mầm non tư thục Hạt 

Đậu Nhỏ

Tổ dân phố số 7, Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội
1 98.030.751 49,238

29 T503155 0107598713
Công ty CPTM Công nghệ 

Duy Thắng

Khu 2, Kỳ Yên, Tiến Thịnh, 

Mê Linh, HN
3 97.362.229 16,032

30 T506985 0105908198
Công ty TNHH Đầu tư - 

Xây dựng Tiến Thắng

Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê 

Linh, Hà Nội
2 94.143.484 28,000

31 T503935 0106432056
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ M.T.C.N Việt Nam

169 Tổ 1 , TT Quang Minh. 

Mê Linh Hà Nội
1 92.654.466 39,492

32 T509275
0100977705-

026

Xí nghiệp xây lắp số 2 Hà 

Nội - CN Tổng công ty Đầu 

tư và Phát triển Nhà Hà Nội

Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội
9 89.852.206 6,221

33 T502675 0107262618
Công ty CP DV vận tải Mê 

Linh

Thôn Nại Châu, Chu Phan, Mê 

Linh, Hà Nội
1 86.730.512 42,000

34 T501145 2500263441
Công ty TNHH TM và XD 

Thành Lâm
Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1 79.489.163 46,000

35 T502085 0105649793
Công ty TNHH Hamatra 

Việt Nam

Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, 

Hà Nội
1 79.346.387 46,000

36 T503865 0107497070
Công ty TNHH NHK Hi-

Tech Vina

Tổ 5, TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
1 74.748.130 27,000

37 T507185 0108345352
Công ty TNHH Xây dựng 

Bìa Thư

Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
1 73.949.960 16,000

38 T501955 0106207639
Công ty CP KH KT An toàn 

Việt Nam VISATECH

Khu 6, Thường Lệ, Đại Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội
1 68.518.336 29,839

39 YN00365 0106138061
Công ty TNHH Han Tech 

Việt Nam

Lô 44E, KCN Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội
1 67.707.631 40,130

40 T502435 0106808492
Công ty TNHH Cơ khí 

T&M

Tổ 6 khu 2Thị chấn Trới, 

Hoành Bồ, Quảng Ninh
1 64.576.123 37,223

41 T505775 0108618828
Công ty TNHH máy bao bì 

Vũ Dương Gia

Số 113, Đường Suối Lội, Xã 

Phước Vĩnh An, Huyện Củ 

Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

4 63.971.442 5,212

42 T507685 0107933016
Công ty cổ phần Đức Hoàng 

Minh

Lô 21, KCN Quang Minh mở 

rộng, thôn Chi Đông, Quang 

Minh, Mê Linh, Hà Nội

1 63.147.812 10,000

43 T501285 0105217151
Công ty CP Lê Phú Văn 

Quán

Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, 

Hà Nội
6 61.050.712 6,221
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44 T506965 0106340214

Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Trang Hùng 

Anh

Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, 

Hà Nội
4 60.120.958 6,028

45 T506015 0108422102
Công ty TNHH TM XNK 

Vương Minh Long

Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, 

Hà Nội
4 59.997.074 9,576

46 T501705 0105808958
Công ty CP XD SX và TM 

Nghĩa Dũng

xóm Bàng, Yên Nhân, tiền 

Phong, Mê Linh, Hà Nội 

(SĐT0947143566)

3 59.759.006 10,000

47 T504405 0106907863
Công ty cổ phần chiếu sáng 

công nghệ Việt

459 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
1 56.794.009 34,886

48 T503385 0107482733
Công ty TNHH SXKD 

thương mại Minh Long

KCN 2, Kim Hoa, Mê Linh, Hà 

Nội
8 55.047.517 5,221

49 T505885 2500236286
Công ty TNHH TM&SX 

Lộc Thành

Khu 7, Phố Yên, Tiền Phong, 

Mê Linh, Hà Nội
9 55.023.063 4,279

50 T507475 0109203600

Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng và thương mại Mạnh 

Đạt

Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê 

Linh, Hà Nội
1 54.074.046 19,845

51 T503535 0107422967
Công ty TNHH TM&DV 

TES Việt Nam

An Coffee, Lô E11-17, KĐT 

Hà Phong, Xã Tiền 

Phong,Huyện Mê Linh, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

11 53.615.543 3,000

52 T506575 2500243029

Công ty TNHH Thiết bị 

Công nghiệp và Lắp máy 

Xây dựng Nam Hoa

36 Tổ 12 Phường Thạch Bàn, 

Long BIên, Hà Nội
1 51.830.761 25,070

53 T506335 0108738025
Công ty TNHH Đầu tư & 

Xây dựng HK Việt Nam

Tổ 5 - Thị Trấn Quang Minh - 

huyện Mê Linh - Tp. Hà Nội - 

Việt Nam

3 50.927.197 9,000

54 T507285 0107078344
Công ty TNHH HM Kitchen 

Việt Nam

CT25-Tân Mai tòa nhà Ligogi 

19, Hoàng Mai, Hà Nội
4 47.844.016 8,324

55 T504035 0107841333
Công ty cổ phần HDH Hà 

Nội

Cầu E, Hải Bối, Đông Anh, Hà 

Nội
2 46.201.017 14,270

56 T505645 0108023309
Công ty TNHH Xây Dựng 

Tín Xuân

Xóm Bàng, thôn Yên Nhân, 

Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
1 46.008.762 27,232

57 T509265 0109668807
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Năng lượng NCC Miền Bắc

Số nhà 35, Đường Hoa Dã 

Hương, KĐT Long Việt 

Riversid, thị trấn Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội

3 38.618.380 7,442

58 T504735 0108143405
Công ty TNHH kỹ thuật cơ 

điện 36

Số 244 Thôn Sáp Mai, Xã 

Võng La, Huyện Đông Anh, 

Hà Nội

2 37.680.489 13,671

59 T501925 0104665087
Công ty TNHH TM & Vận 

tải Bằng Giang
Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1 37.448.466 23,417

60 T504285 0102193833
Công ty TNHH thương mại 

kỹ thuật Việt Hà

Km 5, Đường 23B, Tằng My, 

Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
6 37.408.294 4,000

61 T507305 0108621524

Công ty cổ phần 

ĐTXD&TM Dịch vụ 

Phương Anh

Khu 2, xóm Hành Giang, thôn 

Thái Lai, Tiến Thắng, Mê 

Linh, Hà Nội

1 36.493.977 22,000

62 T503455 0106019145
Công ty cổ phần công nghệ 

JAVINA

Công ty cổ phần công nghệ 

JAVINA. Đường 70 phường 

Tây Mỗ (nằm trong coma 5) 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

7 36.448.631 3,000

63 T503815 0104042886
Công ty CPĐTXD và PT 

thương mại Thanh Thái

Km 1, đường 301, Do Thượng, 

Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
4 36.139.269 5,544

64 T506305 0108884298

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Hải 

Quang

Khu 10, xóm Chùa B, Khê 

Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà 

Nội

4 32.852.396 5,000
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65 T502835 0104174730
Công ty Cổ phần Nội thất 

Bệnh viện C&U Việt Nam

nhà liền kề V6A-09 phố 

Victoria - khu đô thị Văn Phú - 

Hà Đông - Hà Nội.

4 30.227.736 5,103

66 YN01035 0104321791
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Dụ Thành

Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, 

Mê Linh, Hà Nội
5 29.764.395 4,000

67 T505795 0105898824
Công ty Cổ phần Điều hòa 

Thuận Phát

Tầng 12, số 381 Đội Cấn, Liễu 

Giai, Ba Đình, Hà Nội
5 29.463.436 3,240

68 IC00315 0104321791
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Dụ Thành

Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, 

Mê Linh, Hà Nội
1 29.200.752 4,000

69 T509125 0108474566
Công ty TNHH TM&DV 

Ăn uống Vinafood Hà Nội

Khu 2, Thôn Đông Cao, Xã 

Tráng Việt, Huyện Mê Linh, 

Thành phố Hà Nội

6 28.806.210 5,260

70 T506665 0106756244

Công ty Cổ phần Thương 

mại và Công nghệ Ngọc 

Bích

Lô 97, Ngõ 70, Đường Nguyễn 

Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

6 28.802.837 3,000

71 T507705 0108769295
Công ty TNHH Công nghệ 

khuôn đúc Việt Nam

Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
4 27.002.321 5,129

72 IC00585 0109119349
NNN - Công ty Cổ phần 

ZOUEN

Số 39, đường Hoa Phượng Vĩ, 

KBT Long Việt, Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội

1 26.882.881 3,000

73 T502985 0104659485
Công ty TNHH XD & 

PTTM Bảo Quân

Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, 

Hà Nội
5 26.837.747 4,000

74 T504485 0104536733
Công ty TNHH cơ khí 

Quang Minh

Tổ 1, TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
6 24.933.528 3,000

75 T508175 0107073603

Công ty Cổ phần Thương 

mại và Tư vấn Xây dựng 

Hưng Thịnh

Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
4 23.824.458 4,000

76 T506255 0107700999
Công ty TNHH Công nghệ 

khuôn TBT

Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
1 21.987.445 25,000

77 T506855 0106806664
Công ty TNHH Thiết bị 

Hoàng Gia

Thôn Đồng, Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
3 21.785.067 4,000

78 T506315 0108467086
Công ty Cổ phần sản xuất và 

đầu tư thương mại Huy Phát

Ngách 86/15 Tổ 2, Chi Đông, 

Mê Linh, Hà Nội
1 21.411.772 14,434

79 T510285 0109909435
Công ty TNHH Công nghệ 

Trường Thành PT

Số 1, ngõ 4, tổ 3, phường La 

Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
4 21.193.791 4,000

80 T502145 0102060463
Công ty CP Công nghiệp và 

Truyền thông Việt Nam

Số nhà 25, đường khách sạn 

Hoàng Long, Tân Xuân, Xuân 

Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3 21.054.693 3,000

81 N500185
Nhóm mầm non tư thục 

Thiên đường tuổi thơ

Số 22, đường Hoa Bằng Lăng, 

KBT nhà vườn, Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội

3 20.774.153 5,004

82 T506675 0108985874
Công ty TNHH Sam Pharma 

Việt Nam

Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
4 20.187.128 3,000

83 T506365 0106819575
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Kỹ thuật Cao Phong

Tổ 5, Chi Đông, Mê Linh, Hà 

Nội
4 20.032.698 3,363

84 T508415 0108007667
Công ty TNHH Thương mại 

Hoàn Hải

Khu 3, thôn Nội Đồng, Đại 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
3 19.814.606 4,000

85 T506565 0108760246
Công ty Cổ phần Thương 

mại Vận tải Đồng Phát 68

Mạnh Trữ, Chu Phan, Mê 

Linh, Hà Nội
2 19.291.319 6,000

86 T506605 0107156391

Công ty Cổ phần Kinh 

doanh dịch vụ Bất động sản 

Hà Nội

Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
1 19.124.662 8,267

87 T501945 0105120858
Công ty Cổ phần Nội thất 

Bar Cafe

P207, CT1A số 126 Võ Chí 

Công, Tây Hồ, Hà Nội
4 19.030.897 3,000
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88 T501305 0104226749

Công ty TNHH đo đạc bản 

đồ và công nghệ Thăng 

Long

Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 4 18.923.127 3,000

89 T503665 0105409600 Công ty cổ phần Mecooltech

nhà số 7, ngách 20 ngõ 210 

Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy 

0936489313

3 17.980.467 4,000

90 T509065 0109793621

Công ty TNHH Thương mại 

& Dịch vụ Vận tải DTM Hà 

Nội

Số 27, ngõ 93, đường Chi 

Đông, tổ 1, thị trấn Chi Đông, 

Mê Linh, Hà Nội

1 16.486.417 9,000

91 T509005 0107749994

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Thương mại Hiếu 

Tâm

Xóm 6, Phú Mỹ, Tự Lập, Mê 

Linh, Hà Nội
1 15.918.408 10,040

92 T505135 0107761991 Công ty cổ phần Damasdoor

Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội (gần chợ mới quang 

Minh ) 0393489064

2 15.918.188 6,007

93 T504685 0108036562
Công ty cổ phần thương mại 

Chiều Xuân

Km 9 đường Võ Văn Kiệt, tổ 7, 

TT Quang Minh, Mê Linh, Hà 

Nội

1 15.736.572 10,000

94 T507485 0109132332

Công ty Cổ phần Đầu tư 

thương mại và dịch vụ Gia 

Lộc

Tổ 9, Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội
3 15.633.387 4,000

95 T507145 0107670945
Công ty TNHH Xây dựng 

Nội thất và Cơ khí Tiến Lên

Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê 

Linh, Hà Nội
2 15.446.470 5,075

96 T501335 0102978285
Công ty TNHH in bao bì 

xuất khẩu Thăng Long

Tổ 4 TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội (gần sân bóng 

Gia Thượng)

2 15.014.439 5,220

97 T510025 0109908600
Công ty TNHH Sơn phản 

quang Nguyễn Gia

Số nhà 76-78, tổ dân phố số 5, 

thị trấn Quang Minh,huyện Mê 

Linh, Hà Nội

2 13.952.719 3,000

98 T507345 0108311628
Công ty TNHH Vận tải Hải 

Đăng Group

Xóm 6, thôn Hoàng Kim, 

Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội
3 13.369.581 3,000

99 T509475 0109867016
Công ty TNHH Thương mại 

Phát triển Khởi Nguyên

Số 180 Ngô Gia Tự, phường 

Đức Giang, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 13.148.864 3,000

100 T503005 0106421375
Công ty TNHH PTXD & 

TM Đại Cương

Thôn Chu Phan, Chu Phan, Mê 

Linh, Hà Nội
3 12.995.593 3,176

101 T505915 0108691786
Công ty TNHH SX&TM 

VLXD số 1 Hà Nội

Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, 

Hà Nội
2 12.942.464 4,000

102 T502255 0105898775
Công ty Cổ phần Maza 

Quang Minh

Tổ dân phố số 5, TT Quang 

Minh, Mê Linh, Hà Nội
1 12.822.642 6,000

103 T504295 0107628372
Công ty TNHH vận tải và 

thương mại Quốc Bảo

Lô 49G, KCN Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội
2 12.716.700 4,004

104 T508365 2500234183 Công ty TNHH Mạnh Đạt

Số 9 ngách 16 ngõ 49 Trần 

Cung, Phương Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1 12.575.952 8,000

105 T505475 0108056086

Công ty TNHH thương mại 

và phát triển kỹ thuật Mạnh 

Hùng

Tổ 8, thôn Đồng, Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội
2 12.434.326 4,313

106 T507875 0109440986
Công ty TNHH HC Hi -

Tech Vina

Tổ 6, Chi Đông, Mê Linh, Hà 

Nội
1 12.118.912 7,024

107 T505675 0108655636
Công ty cổ phần HTV Tree 

Việt Nam

Phòng 16B, Tầng 16 Tháp A 

tòa nhà Gold Land, 18 Phạm 

Hùng, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm

2 11.453.841 3,000



Số 

TT

Mã đơn 

vị
Mã số thuế Tên đơn vị Địa chỉ SLĐ Số tiền nợ đọng

Số tháng 

nợ

108 T509185 0109166363
Công ty Cổ phần Habimec 

Việt Nam

Lô 24 KCN Quang Minh, xã 

Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà 

Nội

1 11.303.138 7,000

109 T507785 0108107809
Công ty TNHH Dịch vụ Hạ 

tầng Công nghiệp Hà Nội

Thôn Cư An, Tam Đồng, Mê 

Linh, Hà Nội
1 10.689.567 4,593

110 T506495 0106248723

Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng và Thương mại Thành 

Anh

Tổ 3, Chi Đông, Mê Linh, Hà 

Nội
2 10.364.525 3,000

111 T510085 0109828031
Công ty Cổ phần Vận tải 

Quốc tế Đông Dương

Thôn Yên Nhân, xã Tiền 

Phong, huyên Mê Linh, Hà Nội
2 10.178.994 3,166

112 T509755 0109062597
Công ty Cổ phần Alassy 

Việt Nam

Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện 

Mê Linh, Hà Nội
1 9.650.573 5,000

113 T509975 0109687302

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Công nghệ Môi trường New 

Water

Khu 6 thôn Yên Mạc , xã Liên 

Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội
2 9.382.001 3,000

114 T507335 0109142267

Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Sản xuất cơ khí 

Đức Hiệp Phát

P905,CT06, KĐT Hồng Hà 

Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà 

Nội

2 9.278.353 3,032

115 T503745 0106766771
Công ty CP đầu tư sản xuất 

và xây lắp Việt Nhật

Thôn Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê 

linh, Hà Nội
2 8.981.962 3,289

116 T503735 0107749553
Công ty TNHH SX&TM 

Window Tín Thành

Đường 35, Phú Nhi, Thanh 

Lâm, Mê Linh, Hà Nội
1 8.931.881 7,008

117 T509175 0109717324 Công ty TNHH Ozogroup
Xóm 1, thôn Yên Bài, xã Tự 

Lập, Mê Linh, Hà Nội
1 8.270.813 5,000

118 T509385 0106669506
Công ty Cổ phần NKT 

Hoàng Gia

Số 35, Tổ 7, thị trấn Quang 

Minh, Mê Linh, Hà Nội
1 7.720.615 4,000

119 T508785 0101410203
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Hồng Nhung

Đường 23, xã Thanh Lâm, Mê 

Linh, Hà Nội
2 7.683.573 3,000

120 T509815 0109363410

Công ty TNHH Xây dựng và 

Dịch vụ Thương mại Thiên 

Phúc

Khu đường 23, xã Thanh Lâm, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
1 7.035.044 4,240

121 KC00045 2500228944
Cán bộ không chuyên trách 

xã Vạn Yên
Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội 6 6.888.775 3,000

122 T509155 0109647518
Công ty TNHH Đức Hiếu 

Group

Khu 2, thôn Hoàng Xá, xã 

Hoàng Kim, huyện Mê Linh, 

Hà Nội

1 6.597.035 4,282

123 T510375 0110015390
Công ty Cổ phần Phần mềm 

Devwork

Số 3, hẻm 293/17/13 đường 

Quang Minh, thị trấn Chi 

Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội

1 6.562.523 4,000

124 T509445 0109470099

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Yamoto Việt 

Nam

Đội 8, thôn 2, xã Thạch Đà, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
1 6.467.145 4,000

125 T507025 0108695702
Công ty TNHH Phát triển 

Giáo dục Trí Đức

Nhà cô Hùng Ngọc, cạnh 

trường MN Hoàng Xã, Hoàng 

Kim, Mê Linh, Hà Nội

1 6.441.117 4,026

126 T507425 0108986525
Công ty TNHH Silikit Việt 

Nam

Chợ Hoa, Mê Linh, Mê Linh, 

Hà Nội
1 5.877.240 4,000

127 T504025 0106935892

Công ty TNHH Xây dựng và 

Phát triển thương mại Tiến 

Thịnh

Trung Hà, Tiến Thịnh, Mê 

Linh, Hà Nội
1 5.300.019 3,082

128 T504495 0107932326
Công ty CP Đầu tư Đoàn 

Gia Phát

Xóm 5, Nại Châu, Chu Phan, 

Mê Linh, Hà Nội
1 5.233.575 3,037

129 T510315 0106015359
Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Thương mại Công đoàn

Số 67 phố Bắc Hồng, xã Bắc 

Hồng, huyện Đông Anh, Hà 

Nội

1 4.819.094 3,000
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130 T506455 0108610794
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Minh Anh

Xóm 4, Hoàng Kim, Mê Linh, 

Hà Nội
1 4.710.917 3,000

131 H500145
2300195025-

003

TT Tư vấn, sản xuất, dịch 

vụ và chuyển giao công 

nghệ Thuỷ sản

Tiến Thắng - Mê Linh - Hà Nội 1 4.602.053 3,174

132 T500065 2500201741
Công ty Cổ phần xây dựng 

Phương Huy
Tiền phong - Mê linh -  hà nội 1 4.515.901 3,000

133 YN01235 0109119349 Công ty Cổ phần ZOUEN

Số 39, đường Hoa Phượng Vĩ, 

KBT Long Việt, Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội

1 4.455.961 3,000

134 KC00015 2500228951
Cán bộ không chuyên trách 

xã  Văn Khê
Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 3 3.848.341 3,282

135 BH00045
Uỷ ban nhân dân xã Vạn 

Yên(HDND)
Vạn Yên - Mê Linh - Hà Nội 7 2.693.500 5,739

1.170 45.168.733.422

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 11/2022 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào 

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN tháng 11/2022 của đơn vị.

Tổng


